[bookmark: _Toc133438249]PHỤ LỤC 1.  Danh sách giảng viên cơ hữu Viện Kỹ thuật và Công nghệ đáp ứng điều kiện mở ngành đào tạo
(Kèm theo Lý lịch khoa học và bản sao Văn bằng học vị, học hàm cao nhất)

	


Số
TT
	


Họ và tên,
ngày sinh
	

Số CMND,
CCCD hoặc  Hộ chiếu; Quốc tịch
	
Chức danh khoa học, năm phong
	

Trình độ, nước, năm tốt nghiệp
	

Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp
	
Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời  gian; gồm cả dự kiến
	


Mã số bảo hiểm
	Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)
	Số công trình khoa học đã công bố: cấp
	


Ký   tên

	
	
	
	
	
	
	Tuyển
dụng
	Hợp đồng
	
	
	Bộ
	Cơ sở
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	
1
	
Lê Văn Minh,
20/10/1971
	181781032, Việt Nam
	
TS. Kỹ thuật thông tin và truyền thông, 2013
	TS,
Trung Quốc, 2013
	
Kỹ thuật thông tin và truyền thông
	
1996
	

	
	
27
	
02
	
03
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Nghệ An, ngày   tháng   năm 2023
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